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    BÀI 15. NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG. TIA SÁNG, VÙNG TỐI( Tiết 2)
I.MỤC TIÊU                                                                                                                                                            1. Kiến thức:
      - Thực hiện thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng, từ  đó nêu được ánh sáng cũng là một dạng của năng lượng.

      - Thực hiện được thí nghiệm tạo ra mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.

      - Vẽ được hình biểu diễn vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp.

2.Năng lực :                                                                                                                                                                

   2.1. Năng lực chung:                                                                                                                                                     
 - Năng lực tự học , tự chủ: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, video để tìm hiểu về năng lượng của ánh sáng, các loại chùm sáng, vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp tạo ra; hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng vào tạo mô hình tia sáng; vai trò của năng lượng ánh sáng, giải thích hiện tượng tạo thành vùng tối.
     - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: GQVĐ trong việc tìm hiểu vai trò của năng lượng ánh sáng trong đời sống, giải thích hiện tượng tạo thành vùng tối

 2. Năng lực khoa học tự nhiên:                                                                                                                                       

     - Năng lực nhận biết KHTN: Nhận biết năng lượng ánh sáng, kể tên các loại chùm sáng.        

     - Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Tiến hành được thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng, tìm hiểu vai trò của ánh sáng trong đời sống. Giải thích hiện tượng tạo ra vùng tối.
    - Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Nêu được vai trò của năng lượng ánh sáng. Vận dụng kiến thức vùng tối để giải thích một số hiện tượng trong đời sống.
3. Phẩm chất:                                                                                                                                                       

    - Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về năng lượng ánh sáng, chùm sáng, vùng tối. 

    - Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thí nghiệm.

    - Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép kết quả thí nghiệm thu được năng lượng năng lượng ánh sáng, thí nghiệm tạo ra mô hình tia sáng bằng chùm sáng song song.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU: 

    - Dụng cụ để chiếu hình ảnh trong bài.

    - Một pin quang điện, một đèn pin gắn trên giá, một điện kế nhạy (hoặc đồng hồ vạn năng), dây nối (dùng cho thí nghiệm thu điện năng từ ánh sáng)

    - Một miếng bìa cứng khoét lỗ kim nhỏ, màn chắn thẳng đứng dùng làm màn hứng (dùng cho thí nghiệm tạo mô hình ánh sáng).

    - Một đèn led nhỏ dùng làm nguồn sáng hẹp, một quả bóng nhựa nhỏ sẫm màu dùng làm vật cản sáng (dùng cho thí nghiệm tạo vùng tối).

    - Một pin quang điện, một nguồn sáng, vật cản, màn hứng đều được gắn trên các giá thẳng đứng có độ cao phù hợp nhau.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động 
a) Mục tiêu: 

- Củng cố lại các kiến thức các em đã học.

- Tạo hứng thú cho HS tìm hiểu về bài học.
b) Nội dung: Thảo luận, trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS quan sát và trả lời câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức trò chơi TRÒ CHƠI TIẾP SỨC.

Luật chơi áp dụng cả lớp:
- Khi thời gian bắt đầu chạy, thành viên đầu tiên trong tổ chạy lên bảng viết đáp án.
- Viết xong, bạn đó chạy về đưa phấn cho bạn tiếp theo lên viết. 

- Tổ nào có nhiều đáp án đúng nhất tổ đó thắng cuộc.
Câu hỏi: Nêu ví dụ về sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời mà em biết?
* GV đặt vấn đề vào bài mới: Dùng đèn pin chiếu ánh sáng, ta nhìn thấy rõ vệt sáng xung quanh . Vậy vệt sáng trên được biểu diễn như thế nào ?
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
 GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	* Thực hiện nhiệm vụ:
 Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi.

- Câu trả lời phần đặt vấn đề: HS dự đoán trả lời.

- Lắng nghe ý kiến của học giáo viên.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2: Tìm hiểu các loại chùm sáng và khái niệm tia sáng.Thí nghiệm tạo mô hình tia sáng 
 a. Mục tiêu: 
- Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập 1 Nêu được 3 loại chùm sáng, 
- HS hoạt động cá nhân tìm hiểu quy ước biểu diễn đường truyền tia sáng, 
- Hoạt động nhóm xây dựng phương án tiến hành thí nghiệm tạo tia sáng bằng chùm sáng hẹp song song.  Thực hiện thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song. 
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để làm rõ mục tiêu trên. 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
Hoạt động 2.1: Chùm sáng:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Sản phẩm

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV giao nhiệm vụ học sinh làm việc cặp đôi tự đọc sách giáo khoa tìm hiểu các loại chùm sáng vào phiếu học tập 1
- Có mấy loại chùm sáng? Nêu tên gọi mỗi loại, vẽ hình biểu diễn mỗi loại? Nếu ví dụ chùm sáng song song, chùm sáng phân kì trong thực tế
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến bổsung.
- Tổng hợp để đi đến kết luận 

	* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe giáo viên giao nhiệm vụ.
- Thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập 

* Báo cáo kết quả: 
- Đại diện trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung cho câu trả lời của nhóm bạn.

- Ghi kết luận vào vở
	II. Chùm sáng và tia sáng: 
1.Chùm sáng:

- Ánh sáng phát ra từ nguồn sáng và truyền trong không gian thành những chùm sáng. Chùm sáng có hình dạng và kích thước khác nhau
- Có 3 loại chùm sáng: 
+ Chùm sáng song song 
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Ví dụ: chùm sáng từ bút lazer
+ Chùm sáng hội tụ.
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 Ví dụ: Chùm sáng thu được ở sau kính lúp khi chiếu ánh sáng mặt trời vào kính lúp.
+Chùm sáng phân kì .
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Ví dụ: Chùm sáng từ bóng đèn.

* Chú ý: Quy ước vẽ chùm sáng bằng hai đường thẳng giới hạng chùm sáng , có mũi tên chỉ chiều truyền của ánh sáng .


Hoạt động 2.2: Tia sáng

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Sản phẩm


	* Giao nhiệm vụ: 

- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu SGK mục 2 tia sáng / trang 74 SGK 

- Chọn 1 em trình bày kết quả.

- Mời Các bạn khác nhận xét.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- GV nhận xét sau khi các bạn đã có ý kiến bổ sung.
- Tổng hợp để đi đến kết luận
	* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe giáo viên giao nhiệm vụ.

- Cá nhân trả lời câu hỏi của giáo viên.

Em hãy nêu quy ước biểu diễn đường truyền của ánh sáng?

- Các bạn khác nhận xét, bổ sung cho câu trả lời của bạn.

Dự kiến:

- Ghi kết luận vào vở
	2.Tia sáng

- Biểu diễn tia sáng
 bằng đường thẳng có mũi tên chỉ chiều truyền của ánh sáng 
Hình 15.5 ( Biểu diễn tia sáng)

*Lưu ý:- Khi ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt và đồng tính thì ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

-  Chùm sáng song song rất hẹp được coi là mô hình tia sáng .


Hoạt động 2. 3. Thí nghiệm tạo mô hình tia sáng bằng chùm sáng hẹp song song.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Sản phẩm

	* Giao nhiệm vụ: 

- HS hoạt động theo nhóm, xây dựng và tiến hành thí nghiệm tạo mô hình tia sáng bằng chùm sáng hẹp song song sau đó thảo luận trả lời câu hỏi 
+ H7: Chùm sáng phát ra từ một bút laser có thể coi là mô hình tia sáng không? Tại sao?

Chùm sáng phát ra từ một đèn pin có thể coi là mô hình tia sáng không? Tại sao?

- Chọn 1 nhóm trình bày kết quả.

- Mời nhóm khác nhận xét.

*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- GV nhận xét sau khi các bạn đã có ý kiến bổ sung.
- Tổng hợp để đi đến kết luận 
	* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS lắng nghe giáo viên giao nhiệm vụ.
- HS chuẩn bị :Đèn pin, một miếng bìa có khoét một lỗ nhỏ, 1 miếng bìa làm màn hứng
- HS thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao.
- Cách làm:

Dùng đèn chiếu vào một miếng bìa có khoét một lỗ nhỏ, dùng 1 miếng bìa làm màn hứng sao cho vệt sáng từ lỗ nhỏ đi là là trên màn hứng.

+ H7: - Chùm sáng phát ra từ một bút laser có thể coi là mô hình tia sáng vì chùm sáng này là tập hợp của tia sáng hẹp, thẳng

- Chùm sáng phát ra từ một đèn pin không thể coi là mô hình tia sáng vì nó là chùm sáng phân kì.

	3.Thí nghiệm tạo mô hình tia sáng bằng chùm sáng hẹp song song.

Kết quả TN: Vệt sáng hẹp, thẳng trên màn hứng được coi là tia sáng.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: 
- HS trả lời được các câu hỏi trắc nghiệm .
- Sử dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi luyện tập. 
b) Nội dung: Hoạt động cá nhân và cặp đôi thực hiện bài tập.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Giao nhiệm vụ: 

Học sinh đọc câu hỏi
Câu 1: Chọn trả lời đúng(Đ) hoặc sai(S) 
Nội dung câu hỏi
Đ-S
a/ Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng, gọi là tia sáng. 
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b/ Đường thẳng có hướng từ M đến S biểu diễn một tia sáng. [image: image5.png]



c/ Một chùm sáng hẹp song song( đèn bút laze) có thể xem là một tia sáng
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d/ Đây là hình biểu diễn chùm sáng hội tụ.
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e/ Đèn pha xe ôtô đang chiếu sáng là chùm sáng phân kì 
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Câu 2: 
Chọn từ thích hợp sau điền vào chỗ trống (loe rộng ra, không giao nhau, giao nhau  )
a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng ……………………… trên đường truyền của chúng.

b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng ………………………  trên đường truyền của chúng.

c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng ………………………  trên đường truyền của chúng
Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất để điền và chổ trống trong câu sau.
Ánh sáng phát ra từ nguồn sáng và truyền trong không gian thành những…..
A. Chùm sáng         B. Ánh sáng 

C. Tia sáng              D. Năng lượng
Câu 4: Hình 15.1 biểu diễn một tia sáng truyền trong không khí, mũi tên cho ta biết:
[image: image9.jpg]Hinh 15.1




A. Màu sắc của ánh sáng

B. Hướng truyền của ánh sáng

C. Tốc độ truyền ánh sáng

D. Độ mạnh yếu của ánh sáng
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

 Cá nhân trả lời câu hỏi. 

* Báo cáo kết quả: 
+ Dự kiến:

Câu 3. A
Câu 4. B



D. Hoạt động 4: VẬN DỤNG, MỞ RỘNG 
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi thực tế.

b. Nội dung: Cá nhân trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Cá nhân học sinh đưa ra câu trả lời và đáp án đúng.

d. Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	* Giao nhiệm vụ: 

- Hãy  “Tạo lửa từ kính lúp và ánh sáng mặt trời”
- Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- GV nhận xét.
Hướng dẫn về nhà:

- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Học thuộc phần ghi nhớ. 

+ Làm các tập trong SBT.
* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: Xem tiếp phần tiếp theo: Phần 3. Bóng tối.
	* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:

HS trả lời câu hỏi.

* Báo cáo kết quả: 

+ Dự kiến:

Cho chùm sáng mặt trời truyền vào kính lúp ta thu một chùm tia ló hội tụ tại một điểm ( tại điểm đó nóng lên).
- HS chú ý lắng nghe.


* PHỤ LỤC:
	PHIẾU HỌC TẬP 1
(Nhóm:……)

Câu 1: Có mấy loại chùm sáng ?............... 
Câu 2:  
Nêu tên gọi mỗi loại 

chùm sáng
Mô tả các chùm sáng trong hình 15.3sgk
Vẽ hình biểu diễn mỗi loại Chùm sáng.
1/………………………………

2/…………………………………

3/…………………………….
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